	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HUẾ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /2026/QĐ-UBND
	Huế, ngày    tháng    năm 2026


DỰ THẢO
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc
phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai 
trên địa bàn thành phố Huế

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều số 60/2020/QH14;

Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15;

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng số 98/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định 66/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều;
Căn cứ Nghị định số 163/2024/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông;
Căn cứ Nghị định 200/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng thủ dân sự;

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; 
Căn cứ Thông tư số 14/2025/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Huế.


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Huế.
Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày   tháng   năm 2026 và thay thế Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) và Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định đảm bảo thông tin liên lạc giữa các tàu đánh bắt hải sản trên biển với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế)
Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Giám đốc Công an thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:            

- Như Điều 3;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- CT và các PCT UBND thành phố;

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố;

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố;

- UBND các xã, phường;

- Các Doanh nghiệp viễn thông;

- Công ty Điện lực Huế;

- Cổng Thông tin điện tử thành phố;

- Công báo thành phố;

- VP: CVP, các PCVP;

- Lưu: VT, CN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hữu Thùy Giang
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QUY ĐỊNH

Tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Huế
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:     /2026/QĐ-UBND ngày   /7/2026 
của UBND thành phố Huế)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Huế.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. UBND thành phố, các Sở ban ngành cấp thành phố, UBND cấp xã.

2. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp (nếu có) đóng trên địa bàn thành phố.
3. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông, các chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện và thuỷ lợi, các chủ tàu, thuyền khai thác trên biển, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 14/2025/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Mạng viễn thông dùng riêng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 14/2025/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Trung tâm điều hành thông tin: Là trung tâm phục vụ thông tin liên lạc cho công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và thu, nhận xử lý thông tin từ Trung ương đến thành phố và từ thành phố đến xã, phường và các nơi xảy ra thiên đặt tai Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan chủ trì về công tác phòng chống thiên tai).

4. Hô hiệu liên lạc là các quy ước nhận dạng danh tính giữa các đài vô tuyến khi gọi liên lạc với nhau.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai 
1. Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 14/2025/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị nắm giữ phương tiện thông tin liên lạc trên địa bàn thành phố nhằm huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện hiện có.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ ĐẢM BẢO THÔNG TIN LIÊN LẠC PHỤC VỤ

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 
Điều 5. Tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc trong điều kiện bình thường và trước khi có thiên tai

Thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong điều kiện bình thường và trước khi có thiên tai được tổ chức như sau:

1. Thông tin liên lạc từ trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đến Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và ngược lại thông tin liên lạc từ Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đến trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia được đảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng dịch vụ của mạng viễn thông công cộng cố định, di động mặt đất (thoại, Internet, truyền hình hội nghị,...), mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước và mạng bưu chính công cộng.
2. Thông tin liên lạc từ trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đến Uỷ ban nhân dân các xã, phường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp (nếu có) đóng trên địa bàn thành phố, các chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện và thuỷ lợi và từ Uỷ ban nhân dân các xã, phường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp đến Uỷ ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố được đảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng dịch vụ của mạng viễn thông công cộng cố định, di động mặt đất (thoại, Internet, truyền hình hội nghị,...), mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước và mạng bưu chính công cộng.

3. Thông tin liên lạc khi di chuyển ra ngoài các trụ sở nêu ở khoản 1 khoản 2 Điều này được đảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng dịch vụ của mạng viễn thông công cộng bao gồm di động mặt đất, vệ tinh.
4. Thông tin liên lạc cho các Đoàn công tác của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố trong trường hợp không có tín hiệu di động mặt đất, di động vệ tinh được đảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng hệ thống thiết bị viễn thông trên xe ô tô thông tin chuyên dùng.
Điều 6. Tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc trong thiên tai 
1. Tại các khu vực thiên tai không ảnh hưởng đến hoạt động mạng bưu chính, viễn thông công cộng thì việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quy định này.

2. Tại các khu vực thiên tai ảnh hưởng trực tiếp làm mất liên lạc, gián đoạn thông tin của mạng bưu chính, viễn thông công cộng, việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai được tổ chức như sau:

a) Thông tin liên lạc từ trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đến trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và Ban Chỉ huy phòng thủ cấp xã, các chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện, thuỷ lợi, tàu cá khai thác trên biển xảy ra thiên tai được đảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng hệ thống viễn thông di động vệ tinh, hệ thống viễn thông cố định vệ tinh và hệ thống viễn thông vô tuyến điện;

b) Đối với thông tin bưu chính, Bưu điện thành phố phải tổ chức kết nối đường thư Hệ bưu chính đặc biệt (KT1) để liên lạc kịp thời với Trung ương, đảm bảo việc chuyển phát nhanh nhất các loại công văn hỏa tốc, hỏa tốc hẹn giờ, công văn mật, tối mật, tuyệt mật của các cơ quan cấp thành phố gửi Trung ương, gửi các tỉnh/thành phố, gửi các xã, phường thuộc thành phố Huế và ngược lại;
c) Thông tin liên lạc khi di chuyển ra ngoài trụ sở nêu ở điểm a Khoản 2 Điều này được đảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng hệ thống viễn thông di động vệ tinh và hệ thống viễn thông vô tuyến điện;

d) Thông tin liên lạc cho các đoàn công tác của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố được đảm bảo bằng việc sử dụng hệ thống viễn thông di động vệ tinh, vô tuyến điện trên xe ô tô chuyên dùng phục vụ thông tin.

Điều 7. Tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc trong giai đoạn khắc phục hậu quả thiên tai 
Thực hiện theo khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 7 Thông tư số 14/2025/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chương III

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MẠNG VÔ TUYẾN ĐIỆN, ĐIỆN THOẠI VỆ TINH PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 
Điều 8. Tiếp nhận, xử lí thông tin 
1. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan chủ trì về công tác phòng chống thiên tai), Trung tâm điều hành thông tin khi tiếp nhận các thông tin về thiên tai từ Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia chuyển ngay các thông tin trên cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã, các chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện và thuỷ lợi bằng các phương tiện thông tin liên lạc qua vệ tinh, mạng vô tuyến điện dùng riêng của thành phố.
2. Đối với các đơn vị, cá nhân được trang bị máy vô tuyến điện, điện thoại vệ tinh khi tiếp nhận các thông tin về thiên tai từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố chuyển đến, tùy theo chức năng và nhiệm vụ phải khẩn trương triển khai thực hiện.

3. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan chủ trì về công tác phòng chống thiên tai), Trung tâm điều hành thông tin có trách nhiệm khi thu nhận những thông tin, báo cáo từ các máy vô tuyến điện của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã, các chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện và thuỷ lợi chuyển đến, phải tổng hợp và báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố để có biện pháp chỉ đạo, xử lí kịp thời.

4. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã báo cáo đến Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan chủ trì về công tác phòng chống thiên tai), Trung tâm điều hành thông tin để thực hiện nhiệm vụ như Khoản 3 Điều này.

5. Trong trường hợp khi một máy muốn liên lạc khẩn cấp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Trung tâm điều hành thông tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cấp xã nhưng do ảnh hưởng các yếu tố về thời tiết, môi trường truyền sóng chất lượng liên lạc kém, thì bất kì máy vô tuyến điện, điện thoại vệ tinh trung gian nào trên mạng liên lạc được với các máy trên sẽ làm cầu nối và chuyển tiếp thông tin. 

Điều 9. Quy định về các thiết bị vô tuyến điện, điện thoại vệ tinh 

1. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan chủ trì về công tác phòng chống thiên tai), Trung tâm điều hành thông tin, BCH Quân sự thành phố, BCH Biên phòng thành phố, Công an thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã được trang bị thiết bị vô tuyến điện dải tần sóng UHF, VHF và HF, thiết bị điện thoại vệ tinh. 

2. Các máy vô tuyến điện tại Đài Thông tin Duyên hải Huế, các chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện, thuỷ lợi, tàu cá liên lạc với Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan chủ trì về công tác phòng chống thiên tai), Trung tâm điều hành thông tin qua dãi tần UHF, HF, VHF.
3. Các máy vô tuyến điện tại Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã trên mạng được trang bị máy vô tuyến điện VHF để liên lạc trên dải tần VHF với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố. 

4. Tất cả các máy vô tuyến điện phải được đăng kí cấp giấy phép sử dụng tần số, thiết bị phủ sóng vô tuyến điện và khi sử dụng phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 10. Quy định về tần số, hô hiệu phục vụ phòng chống thiên tai và sử dụng các kênh tần số

1. Quy định về tần số và hô hiệu:

a) Tần số dùng để phục vụ phòng chống thiên tai do Cục Tần số Vô tuyến điện cấp sử dụng miễn phí;

b) Tần số 1 dùng để phục vụ cho phòng chống thiên tai liên lạc theo yêu cầu và tần số 2 dùng để phục vụ phòng, chống thiên tai liên lạc giữa các mạng, do Cục Tần số Vô tuyến điện cấp và được Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp cho các đơn vị, cá nhân được trang bị máy vô tuyến điện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai;

c) Tần số dùng cho tàu cá phục vụ cho phòng chống thiên tai liên lạc để liên lạc giữa các tàu cá và Đài Thông tin Duyên hải Huế, do Cục Tần số Vô tuyến điện cấp phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển;
d) Hô hiệu quy ước khi liên lạc toàn liên mạng do Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất với các đơn vị để quy định.

2. Quy định sử dụng kênh gọi:

a) Kênh gọi chỉ dùng để thiết lập cuộc gọi giữa các máy vô tuyến điện với nhau;

b) Kênh gọi chỉ được sử dụng trong khoảng thời gian tối đa 10 phút. Đài gọi xưng tên và gọi tên đài bị gọi trên kênh gọi. Ngay sau khi nhận được tín hiệu trả lời đài bị gọi, đài gọi chủ động chỉ kênh liên lạc để hai đài cùng chuyển sang làm việc ở kênh liên lạc. 

3. Quy định sử dụng kênh liên lạc:

a) Kênh liên lạc chỉ được sử dụng trong khoảng thời gian tối đa 05 phút. trường hợp kéo dài thời gian liên lạc thì sau khi liên lạc 05 phút phải tạm ngưng 01 phút rồi mới tiếp tục liên lạc;

b) Trong quá trình làm việc nếu bị nhiễu do đài khác gây ra, có thể chuyển đổi sang kênh liên lạc khác để tránh nhiễu.

Điều 11. Quy định về mua sắm, quản lý và sử dụng thiết bị vô tuyến điện, điện thoại vệ tinh 

1. Mua sắm:

a) Các Sở, ngành, UBND cấp xã lập kế hoạch xây dựng và mua sắm trang thiết bị vô tuyến điện, điện thoại vệ tinh; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức xây dựng, mua sắm, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác phòng, chống thiên tai từ thành phố đến cấp xã;
b) Các Chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện, thuỷ lợi trước khi triển khai xây dựng hồ chứa thủy điện, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn thành phố bắt buộc phải mua sắm thiết bị vô tuyến điện, điện thoại vệ tinh để khai thác, sử dụng đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác phòng, chống thiên tai tại các đập, hồ chứa thủy điện và thuỷ lợi và toàn thành phố;
c) Các chủ tàu, thuyền bắt buộc phải mua sắm thiết bị vô tuyến điện để khai thác, sử dụng đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển. 

2. Quản lý, bảo quản:

a) Thiết bị vô tuyến điện, điện thoại vệ tinh được trang bị cho cơ quan, đơn vị, cá nhân nào thì cơ quan, đơn vị, cá nhân đó chịu trách nhiệm quản lý, khai thác, sử dụng và bảo quản theo đúng các quy trình kỹ thuật được hướng dẫn;

b) Tất cả thiết bị vô tuyến điện, điện thoại vệ tinh phải có hồ sơ quản lý lý lịch, nguồn gốc, nhật ký sửa chữa nâng cấp;

c) Hàng năm, trước mùa mưa, bão, Sở Khoa học và Công nghệ, phối hợp cùng Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan chủ trì về công tác phòng chống thiên tai) cùng với đơn vị bảo trì, bảo dưỡng có trách nhiệm phối hợp cùng các đơn vị kiểm tra thiết bị vô tuyến điện, điện thoại vệ tinh đang sử dụng và đánh giá lại hiện trạng thiết bị. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và đề xuất phương án thay thế, nâng cấp, bổ sung thêm thiết bị.

3. Sử dụng:

a) Tất cả các máy vô tuyến điện khi đưa vào hoạt động phải được đăng ký cấp giấy phép sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện và khi sử dụng phải tuân thủ các quy định của pháp luật;

b) Thiết bị vô tuyến điện dùng để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai, người sử dụng không được tự ý cài đặt các tần số, kênh liên lạc khác, không tự tiện lắp đặt thêm các thiết bị khác vào hệ thống đang sử dụng hoặc sử dụng thiết bị vào mục đích khác;
c) Khi liên lạc trên mạng phải sử dụng đúng các hô hiệu quy ước liên lạc;
d) Vận hành thiết bị phải đúng quy trình kỹ thuật;
đ) Báo cáo về tình hình, chất lượng thiết bị, báo cáo thông tin người phụ trách vận hành thiết bị gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan chủ trì về công tác phòng chống thiên tai) trước mùa mưa bão hằng năm để theo dõi.
Điều 12. Quy định về phương thức, chế độ liên lạc máy vô tuyến điện
1. Phương thức liên lạc:

a) Phương thức liên lạc giữa các máy trong hệ thống mạng là liên lạc đơn công. Tại một thời điểm chỉ có một máy phát và tất cả các máy còn lại thu. Trong trường hợp khẩn cấp các máy được ưu tiên có quyền xen ngang vào cuộc gọi và yêu cầu các máy đang liên lạc tạm thời ngưng, để dành kênh liên lạc phục vụ cho chỉ đạo chung;
b) Tất cả các máy trên mạng khi liên lạc phải sử dụng đúng các hô hiệu được cấp và tuân thủ việc tổ chức phân cấp liên lạc.

2. Chế độ liên lạc:

a) Trong điều kiện bình thường, các máy trạm chính thường xuyên giữ liên lạc với máy đặt tại Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Trung tâm Điều hành thông tin 2 phiên liên lạc vào đầu giờ (08 giờ và 14 giờ) mỗi ngày;

b) Khi có thông tin về thiên tai xảy ra hoặc có chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các đơn vị trực phòng, chống lụt bão, thì tất cả các máy vô tuyến phải được mở ở chế độ trực canh 24/24 và thường xuyên có liên lạc về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố;

c) Tất cả các máy trạm chính đều phải có sổ nhật biên để ghi lại thời gian và nội dung của từng phiên liên lạc.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Sở Khoa học và Công nghệ
a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và hoạt động của Mạng viễn thông dùng riêng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai;
b) Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch đảm bảo thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai hàng năm;
c) Hàng năm làm Trưởng liên mạng vô tuyến điện đơn vị cấp thành phố tổ chức diễn tập mạng vô tuyến điện theo kịch bản định sẵn giữa các cơ quan, đơn vị nắm giữ thiết bị vô tuyến điện nhằm đảm bảo thông tin thông suốt, sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố;
d) Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố; triển khai các phương tiện, vật tư, thiết bị ứng cứu nhanh; sẵn sàng trong mọi tình huống để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt;
đ) Tham mưu giúp Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố thực hiện việc huy động, bố trí và sử dụng các trang thiết bị của Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone giao cho các chi nhánh thành phố trực tiếp quản lý, khai thác;   
e) Báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ khi có yêu cầu về tình hình mạng bưu chính, viễn thông và việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trên địa bàn;
g) Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo tổ chức triển khai hoạt động của Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai và tím kiếm cứu nạn; trực ban, xử lý báo cáo, tổng hợp tình hình và điều hành công tác tổ chức thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai;
h) Hàng năm phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan chủ trì về công tác phòng chống thiên tai), Đài Thông tin Duyên hải Huế và các doanh nghiệp viễn thông tiến hành khảo sát, đánh giá việc đảm bảo thông tin liên lạc tại Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã, các vùng trũng thấp, các đập, hồ chứa thủy điện và thuỷ lợi để đề nghị các đơn vị đầu tư, nâng cấp, bảo dưỡng các thiết bị nhằm đảm bảo thông tin liên lạc luôn được thông suốt;
i) Chỉ đạo Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tận dụng tối đa nền tảng Hue-S để truyền thông cảnh báo, thông tin về thiên tai đến người dân kịp thời.

2. BCH Quân sự thành phố, BCH Bộ đội biên phòng thành phố, Công An thành phố
a) Tổ chức quản lý và sử dụng thiết bị mạng vô tuyến điện, điện thoại vệ tinh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai theo Quy định này;
b) Thường xuyên trực canh qua mạng vô tuyến điện, điện thoại vệ tinh theo Quy định này để cứu hộ, cứu nạn người dân kịp thời;
c) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan tổ chức việc phối hợp mạng vô tuyến điện đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt khi có thiên tai xảy ra;

d) Hàng năm tiến hành kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị vô tuyến điện, điện thoại vệ tinh đang sử dụng tại đơn vị.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường
a) Theo dõi quản lý, chỉ đạo các đơn vị quản lý các đập, hồ chứa thuỷ lợi bắt buộc phải mua sắm thiết bị vô tuyến điện, điện thoại vệ tinh để khai thác, sử dụng đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên tại các đập, hồ chứa thuỷ lợi và toàn thành phố;

b) Chỉ đạo Chi cục Thủy sản thu thập các tin tức về cứu hộ cứu nạn trên biển báo cáo về Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố để ứng cứu kịp thời.

4. Sở Công Thương
a) Theo dõi quản lý, chỉ đạo các các chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân khai thác hồ chứa thủy điện trước khi triển khai xây dựng thủy điện trên địa bàn thành phố bắt buộc phải mua sắm thiết bị vô tuyến điện, điện thoại vệ tinh, camera truyền hình ảnh mực nước để khai thác, sử dụng đảm bảo thông tin liên lạc, truyền hình ảnh được thông suốt phục vụ công tác phòng, chống thiên tai tại các nhà máy, công trình thuỷ điện và toàn thành phố;
b) Hàng năm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan chủ trì về công tác phòng chống thiên tai) kiểm tra đánh giá tình hình đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn tại các nhà máy, công trình thuỷ điện trên địa bàn thành phố. 

5. Sở Tài chính
Tham mưu UBND thành phố lập kế hoạch và cấp ngân sách đầu tư mua sắm, quản lý, sử dụng các trang thiết bị vô tuyến điện và điện thoại vệ tinh cho các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố.
6. Sở Văn hóa và Thể thao

Chỉ đạo UBND cấp xã tận dụng tối đa hệ thống truyền thanh của cấp xã để đưa thông tin về thiên tai đến người dân kịp thời.

7. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố 

a) Thành lập trung tâm điều hành thông tin liên quan đến công tác chỉ huy, điều hành ứng phó thiên tai và có trách nhiệm báo cáo, đề xuất Lãnh đạo UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố xử lý;

b) Tổ chức quản lý và sử dụng thiết bị mạng vô tuyến điện, điện thoại vệ tinh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai theo Quy định này;
c) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan tổ chức việc phối hợp mạng vô tuyến điện đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt khi có thiên tai xảy ra; 

d) Hàng năm tiến hành kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị vô tuyến điện, điện thoại vệ tinh đang sử dụng tại Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố;
đ) Hàng năm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Thông tin Duyên hải Huế và các doanh nghiệp viễn thông tiến hành khảo sát, đánh giá việc đảm bảo thông tin liên lạc tại các vùng trũng thấp, các đập, hồ chứa thủy điện và thuỷ lợi để đề nghị các đơn vị đầu tư, nâng cấp, bảo dưỡng các thiết bị nhằm đảm bảo thông tin liên lạc luôn được thông suốt;

e) Tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố về tình hình sử dụng thiết bị vô tuyến điện, điện thoại vệ tinh, tình hình đảm bảo thông tin liên lạc của các đơn vị thành viên của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, các đập, hồ chứa thủy điện và thuỷ lợi trên địa bàn thành phố. 
8. UBND các xã, phường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường
a) Tổ chức quản lý và sử dụng thiết bị mạng vô tuyến điện, điện thoại vệ tinh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện theo Quy định này;
b) Hàng năm tổ chức phối hợp với các đơn vị đóng trên điện bàn có sử dụng mạng vô tuyến điện kiểm tra thông suốt mạng vô tuyến điện nhằm đảm bảo thông tin thông suốt, sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão trên địa bàn quản lý;

c) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan tổ chức việc phối hợp mạng vô tuyến điện đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt khi có thiên tai xảy ra;

d) Hàng năm tiến hành kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị vô tuyến điện, điện thoại vệ tinh đang sử dụng.
9. Trung tâm Điều hành thông tin

a) Tiếp nhận các thông tin về thiên tai từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đập, chủ tàu cá bằng các phương tiện thông tin liên lạc vệ tinh và qua mạng vô tuyến điện dùng riêng của thành phố;

b) Báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố xử lý các thông tin đã tiếp nhận từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đập, chủ tàu cá.

10. Đài Thông tin Duyên hải Huế, Chi cục Thủy sản
a) Tổ chức quản lý và sử dụng thiết bị mạng vô tuyến điện, điện thoại vệ tinh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trên biển theo Quy định này;
b) Thu thập các tin tức về cứu hộ cứu nạn trên biển báo cáo về Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố để ứng cứu kịp thời;
c) Đài Thông tin Duyên hải Huế phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan tổ chức việc phối hợp mạng vô tuyến điện đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt khi có thiên tai xảy ra.
11. Các tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện, thủy lợi, chủ tàu cá 

a) Tổ chức quản lý và sử dụng thiết bị mạng vô tuyến điện, điện thoại vệ tinh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai tại các hồ theo Quy định này;

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan tổ chức việc phối hợp mạng vô tuyến điện đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt khi có thiên tai xảy ra;

c) Tiến hành triển khai mua sắm và lắp đặt thiết bị vô tuyến điện, điện thoại vệ tinh tại các hồ, thủy điện, tàu cá nhằm đảm bảo thông tin liên lạc luôn được thông suốt;
d) Hàng năm tiến hành kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị vô tuyến điện, điện thoại vệ tinh đang sử dụng tại các hồ, thủy điện, tàu cá.

12. Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông

a) Xây dựng, tổ chức triển khai phương án và kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai của đơn vị mình;

b) Tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc theo yêu cầu của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và Sở Khoa học và Công nghệ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai;

c) Có phương án đảm bảo an toàn, dự phòng và khôi phục hạ tầng viễn thông theo các cấp độ rủi ro thiên tai;

d) Sẵn sàng phương án nhắn tin khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố; Cập nhật một giờ/một lần tin nhắn qua điện thoại di động về tình hình diễn biến của bão cho lãnh đạo thành phố và người dân trên địa bàn thành phố biết để chủ động phòng tránh;

đ) Sẵn sàng các phương án triển khai roaming khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố;

e) Tại mỗi xã thuộc các khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai, căn cứ lịch sử thiên tai trong vòng 5 năm trở lại, các doanh nghiệp cần phối hợp triển khai ít nhất 01 trạm BTS kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 (theo chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ) phù hợp với từng vùng, từng loại hình thiên tai và tuân thủ theo quy chuẩn của Bộ Xây dựng và các quy chuẩn khác có liên quan. Cung cấp danh sách các trạm thu phát sóng di động chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 cho Sở Khoa học và Công nghệ trước tháng 6 hàng năm;

g) Hàng năm tổ chức triển khai diễn tập, ứng phó với các loại hình thiên tai phù hợp với từng khu vực nhằm nâng cao năng lực ứng phó thiên tai của đơn vị;

h) Tập trung lực lượng, trang thiết bị cần thiết tại Trung tâm điều hành thông tin, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan chủ trì về công tác phòng chống thiên tai) nhằm đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai;

i) Viễn thông Huế, Viettel Huế, Mobifone Huế lắp đặt thiết bị, phương tiện thông tin liên lạc, cử cán bộ kỹ thuật trực phục vụ Trung tâm điều hành thông tin và dự phòng vật tư thiết bị đảm bảo đủ để xử lý khi sự cố xảy ra khi có lệnh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố;
k) Hàng năm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan chủ trì về công tác phòng chống thiên tai), Đài Thông tin Duyên hải Huế và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá việc đảm bảo thông tin liên lạc tại các vùng trũng thấp, các đập, hồ chứa thủy điện và thuỷ lợi để đề nghị các đơn vị đầu tư, nâng cấp, bảo dưỡng các thiết bị nhằm đảm bảo thông tin liên lạc luôn được thông suốt;

l) Báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố về tình hình mạng lưới viễn thông và việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai;

m) Tổ chức, quản lý, vận hành, khai thác mạng mạng viễn thông dùng riêng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố; Đảm bảo duy hoạt động của mạng 24/7;
n) Cập nhật thường xuyên tình trạng hoạt động/ngưng hoạt động các trạm thu phát sóng thông tin di động trên phần quản lý BTS tích hợp trên nền tảng Hue-S;
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung./.
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